




























CÔNG TY CÔ PHẦN ĐÂU Tư
VÀ XÂY DựNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 07 năm 2021

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021)

TT Họ và tên Quan 
hệ

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Địa chỉ CMND Ngày cấp Noi cấp

Thòi điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người có
liên quan

Lý đo

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

Những người có liên quan vói Ông Lê Đình Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị

1 Lê Đình Hiển 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 25/07/2000

2 Lê Đình Phượng Bố An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 25/07/2000
3 Đỗ Thị Gòong Mẹ An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 25/07/2000

4 Phạm Quang Triển Bố vợ 49A Đinh Tiên Hoàng, P2, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 25/07/2000

5 Phạm Thị Thanh
Hương

Vợ 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 25/07/2000

6 Lê Hương Giang Con
A0905 Khu CHCC Hoàng Anh, 
357 Lê Văn Lương, p. Tân Quy,
Quận 7, TP HCM

25/07/2000

7 Đinh Quốc Khánh Con rể 8A/7B2 Thái Văn Lung, p. Bến
Nghé, Quận 1, TP HCM 01/01/2018
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8 Lê Anh Dương Con 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 25/07/2000

9 Lê Uyên Nhi Con
70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 07/03/2007

10 Lê Uyên Vy Con
70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 19/12/2008

11 Lê Thị Dung Chị
Tổ Kiên Trung, TT Trâu Qùy, Gia 
Lâm, Hà Nội

25/07/2000

12
Nguyễn Xuân 
Chiến

Anh rể
Tổ Kiên Trung, TT Trâu Qùy, Gia 
Lâm, Hà Nội

25/07/2000

13 Lê Thị Hạnh Chị
15 Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP Hải 
Dương

25/07/2000

14 Phạm Văn Thanh Anh rể
15 Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP Hải 
Dương

25/07/2000

15 Lê Đình Tuấn Em An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 25/07/2000

16 Nguyễn Thị Lý Em dâu An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 25/07/2000

17 Lê Thị Năm Em An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 25/07/2000

18 Ngô Viết Tư Em rể An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình 25/07/2000

19 Lê Thị Thùy Em
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/07/2000

20 Đinh Văn Diện Em rể
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/07/2000

Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý - Thành viên Hội đồng quản trị

1 Lê Văn Quý
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 30/01/2012 25/04/2021

2 Lê Hữu Tim BỐ Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012 25/04/2021

3 Phan Thị Cam Mẹ Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012 25/04/2021

4 Nguyễn Thị Hương Vợ Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

30/01/2012 25/04/2021

5 Lê Minh Con
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

30/01/2012 25/04/2021

6 Lê Việt Hà Con Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 30/01/2012 25/04/2021

/Z
£7

c.
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Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

7 Lê Thị Liên Chị Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012 25/04/2021

8 Lê Thị Hạnh Em Nam Trực, Nam Định 30/01/2012 25/04/2021

9 Lê Văn Giáp Em
79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 30/01/2012 25/04/2021

10 Lê Thị Thiện Em dâu
79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 30/01/2012 25/04/2021

11 Trần Tất Quân Anh rể Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Hầu Văn Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

1 Hầu Văn Tuấn 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/07/2000 25/04/2021

2 Hầu Quách Bổ Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế 25/07/2000 25/04/2021

3 Nguyễn Thị Sương Vợ
27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 25/07/2000 25/04/2021

4
Hầu Nguyễn Nhật
Duy

Con 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 25/07/2000 25/04/2021

5
Hầu Nguyễn Bảo 
Ngọc Con 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 

Đồng 06/04/2004 25/04/2021

6 Hầu Thị Liễu Chị
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 25/07/2000 25/04/2021

7 Đoàn Văn Hạt Anh rể
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 25/07/2000 25/04/2021

8 Hầu Thị Hoa Chị
39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 25/07/2000 25/04/2021

9 Đoàn Khải Anh rể 39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 25/07/2000 25/04/2021

10 Hầu Văn Vỹ Anh
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

25/07/2000 25/04/2021

11 Trương Thị Cúc Chị dâu
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

25/07/2000 25/04/2021

12 Hầu Văn Vy Anh Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 25/07/2000 25/04/2021
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Huế

13 Đoàn Thị cần Chị dâu
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế 25/07/2000 25/04/2021

14 Hầu Thị Thu Thủy Em
Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 25/07/2000 25/04/2021

15 Hoàng Văn Quyết Em rể Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 25/07/2000 25/04/2021

16 Hầu Văn Tý Em
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế 25/07/2000 25/04/2021

17
Nguyễn Thị Trúc
Mai

Em dâu
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế 25/07/2000 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Bùi Trung Trực - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Bùi Trung Trực Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

2 Bùi Trung Hoà Anh
19 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 24/01/2006 25/04/2021

3 Trần Thị Mỹ Hạnh Chị dâu
19 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 24/01/2006 25/04/2021

4 Bùi Thị Hương Chị
85 Ngô Quyền, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

5 Nguyễn Lang Anh rể
85 Ngô Quyền, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

6 Bùi Trung Lương Anh 357 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 24/01/2006 25/04/2021

7 La Thị Thành Chị dâu
357 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 24/01/2006 25/04/2021

8 Bùi Trung Hưng Em 40 Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

9
Nguyễn Thị Kim
Anh

Em dâu
40 Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

10 Bùi Trung Đường Em 31 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 24/01/2006 25/04/2021
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11
Đặng Thị Bích
Loan

Em dâu
31 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 24/01/2006 25/04/2021

12
Bùi Thị Xuân
Hương Em

18 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

13 Dương Văn Bình Em rể 18 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

14
Phan Thị Ánh 
Tuyết Vợ

Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

15 Bùi Thị Ánh Sương Con
Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

16 Bùi Thị Ngọc Trâm Con
Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

17 Phạm Trí Dũng Con rể Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 01/01/2021 25/04/2021

18
Bùi Thị Ngọc 
Trang

Con
EEiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

19
Bùi Thị Ngọc
Truyền Con

Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 24/01/2006 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Mai Nam Dương - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Mai Nam Dương 2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016 25/04/2021

2 Mai Trung Khuông Bố
40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 29/04/2016 25/04/2021

3 Phan Thị Đoài Vợ
2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

29/04/2016 25/04/2021

4
Mai Thị Phương
Thảo

Em
24 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 29/04/2016 25/04/2021

5 Mai Trung Tâm Em
40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 29/04/2016 25/04/2021

6 Nguyễn Thị Yên Em dâu
40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 29/04/2016 25/04/2021

7
Mai Thị Phương
Lan

Em
Phòng 110 Chung cư số 11 Khe 
Sanh, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016 25/04/2021
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8 Lê Minh Nhị Em rể
Phòng 110 Chung cư số 11 Khe 
Sanh, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016 25/04/2021

9 Mai Anh Tuấn Con
2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - 
Lâm Đồng 29/04/2016 25/04/2021

10
Nguyễn Hoàng 
Thuỷ Hà

Con dâu Melbourne, Australia 27/01/2021 25/04/2021

11 Mai Thị Quỳnh
Trang

Con 2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016 25/04/2021

12
Nguyễn Cao Hoàng
Minh

Con rể Paris, Cộng hoà Pháp 27/01/2021 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Phan Công Ngôn - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Phan Công Ngôn
28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/04/2021

2 Nguyễn Thị Oanh Vợ 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 25/04/2021

3
Phan Công Hạnh 
Chuyên Con Sydney-úc 25/04/2021

4 Phan Công Nhật
Huy Con Sydney-úc 25/04/2021

5 Nguyễn Văn Lợi Bố vợ 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 25/04/2021

6 Phan Công Tôn Anh 
ruột Utah-Mỹ 25/04/2021

7 Phan Công Nghiêm Anh 
ruột Utah-Mỹ 25/04/2021

8 Phan Công Trung Anh 
ruột

34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/04/2021

9 Dương Thị Mai Chị dâu
34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/04/2021

10 Phan Thị Công 
Hạnh Em ruột C4 Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt, 

Lâm Đồng 25/04/2021

11 Trần Duy Quang Em rể C4 Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/04/2021

Những ngưòi có liên quan với Ông Trần Việt Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Trần Việt Thắng 58 Đường Xuân Thủy, Phường 25/04/2021
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—

Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

2
Nguyễn Thị Mai
Lan

Mẹ ruột
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

25/04/2021

3 Trần Việt Khoai Ba ruột 497 Đường Gia Phú, F3, Quận 6,
TP HCM

25/04/2021

4 Trần Ngọc Huệ Em gái
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chi 
Minh

25/04/2021

5 Trần Sĩ Thái Anh trai
172 Long Thuận, Quận 9, TP Thủ
Đức

25/04/2021

6 Phạm Thị Thủy Vợ
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh

25/04/2021

7 Trần Bảo Bình Con
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh

25/04/2021

8 Trần Viết Thiện Con
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh

25/04/2021

9 Phạm Văn Bảo Ba vợ Thái Thụy, Thái Thọ, Thái Bình 25/04/2021

10
Nguyễn Thị Hải
Yen Chị dâu

172 Long Thuận, Quận 9, TP Thủ 
Đức

25/04/2021

Những người có liên quan vói Ông Trần Hùng Phương - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1
Trần Hùng 
Phương

Block E, Tầng 17, Căn 1, Chung 
cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, 
p. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, 
TP HCM

25/04/2021

2 Đào Thị Kim Thoa Vợ

Block E, Tầng 17, Căn 1, Chung 
cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, p.
Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP
HCM

25/04/2021

3 Trần Thiên Hân Con đẻ 7487 Derby Lane, Sha Kopee, MN 25/04/2021
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55379, USA

4 Trần Thiên Ân Con đẻ
7487 Derby Lane, Sha Kopee, MN 
55379, USA

25/04/2021

5 Trần Văn Hà Ba ruột
128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bĩnh 
An, huyện Thủ Thừa, Long An

25/04/2021

6 Phan Ngọc Hương Mẹ ruột
128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An

25/04/2021

7 Lê Thị Hồng Thuý Mẹ vợ 506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai 25/04/2021

8 Võ Văn Nhị Ba vợ 506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai 25/04/2021

9 Trần Mỹ Phương Chị ruột
A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An

25/04/2021

10 Dương Tiết Luân Anh rể
A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình
An, huyện Thủ Thừa, Long An

25/04/2021

11
Trần Thanh 
Phương

Em ruột
A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình
An, huyện Thủ Thừa, Long An

25/04/2021

12
Wong Miecheal 
Nguyen

Em rể 44 Orchardfi eld st Dorchester, MA 
02122-2818

25/04/2021

13
Đào Thị Thuỳ 
Trang

Chị ruột 
của vợ

1520 Warmann Way Oak Creek,
WI 53154

25/04/2021

14 Đào Huy Kiên
Anh 

ruột của 
vợ

506 Lê Duan, TP Pleiku, Gia Lai 25/04/2021

15 Võ Lê Khánh Ngân
Em ruột 
của vợ

506 Lê Duan, TP Pleiku, Gia Lai 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Lý Chủ Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1 Lý Chủ Hưng Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 25/04/2021

2 Lý Xay Xĩnh Cha
Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

25/04/2021

3 Phùn Thị Vĩnh Sính Mẹ Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 25/04/2021
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Riềng, tỉnh Bình Phước

4 Hà Thị Tâm Vợ Ái Thượng, Bá Thước, Thanh Hoá 25/04/2021

5 Nghiêm Thị Kéo Chị dâu
Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 25/04/2021

6 Lý Chủ Sòi Anh trai
Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 25/04/2021

7 Nghiêm Thị Hiền Chị dâu
Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 25/04/2021

8 Lý Chủ Vòong Anh trai
Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tình Bình Phước 25/04/2021

9 Dưong Thị yến Chị dâu Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 25/04/2021

10 Lý Thị Lan Chị gái
Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 25/04/2021

11 Hà Văn Sáng Anh rể Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tình Bình Phước 25/04/2021

12 Lý Chủ Tuất Em trai
Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước

25/04/2021

13
Nguyễn Thị Cao
Sang Em dâu

Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước

25/04/2021

BAN TÔNG GIÁM ĐÓC

Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc

1 Lê Văn Quý Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 30/01/2012

2 Lê Hữu Tim Bố Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012

3 Phan Thị Cam Mẹ Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012

4 Nguyễn Thị Hương Vợ
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

30/01/2012

5 Lê Minh Con
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

30/01/2012

6 Lê Việt Hà Con
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vưong, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

30/01/2012
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7 Lê Thị Liên Chị Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012
8 Lê Thị Hạnh Em Nam Trực, Nam Định 30/01/2012

9 Lê Văn Giáp Em
79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 30/01/2012

10 Lê Thị Thiện Em dâu
79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 30/01/2012

11 Trần Tất Quân Anh rể Trực Ninh, Nam Định 30/01/2012

Những ngưòi có liên quan với Ông Kim Ngọc Đảng - Phó Tổng Giám đốc Công ty

1 Kim Ngọc Đảng
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 27/09/2004

2 Nguyễn Thị Tốt Mẹ Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội 27/09/2004

3 Cù Tuấn Hải BỐ vợ 2C/2 Huỳnh Thúc Kháng, P4, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng 27/09/2004

4 Hồ Thị Hợi Mẹ vợ Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An 27/09/2004
5 Kim Ngọc Đoàn Anh Huyện Tân Hiệp, Kiến Giang 27/09/2004

6
Dương Thị Kim 
Dung Chị dâu Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang 27/09/2004

7 Kim Ngọc Đại Em Trường sỹ quan lục quân I, Sơn
Tây, Hà Nội 27/09/2004

8 Phạm Thị Mai Hoa Em dâu Trường sỹ quan lục quân I, Sơn
Tây, Hà Nội 27/09/2004

9 Kim Ngọc Động Em Trường Đại học kỹ thuật quân sự 
Hà NỘI

27/09/2004

10 Nguyễn Thị Chúc Em dâu Trường Đại học kỹ thuật quân sự 
Hà NỘI

27/09/2004

11 Cù Thị Lan Phương Vợ
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 27/09/2004

12 Kim Ngọc Lâm Con
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 27/09/2004

13 Kim Ngọc Quân Con
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 27/09/2004
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Những người có liên quan với Ông Hầu Văn Tuấn - Ke toán trưởng

1 Hầu Văn Tuấn 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 25/07/2000

2 Hầu Quách Bố Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế 25/07/2000

3 Nguyễn Thị Sương Vợ
27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

25/07/2000

4
Hầu Nguyễn Nhật
Duy Con

27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 25/07/2000

5
Hầu Nguyễn Bảo 
Ngọc

Con
27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 06/04/2004

6 Hầu Thị Liễu Chị
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 25/07/2000

7 Đoàn Vãn Hạt Anh rể
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế 25/07/2000

8 Hầu Thị Hoa Chị
39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 25/07/2000

9 Đoàn Khải Anh rể
39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 25/07/2000

10 Hầu Văn Vỹ Anh
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

25/07/2000

11 Trương Thị Cúc Chị dâu
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

25/07/2000

12 Hầu Văn Vy Anh
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế

25/07/2000

13 Đoàn Thị cần Chị dâu
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế

25/07/2000

14 Hầu Thị Thu Thủy Em
Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

25/07/2000

15 Hoàng Văn Quyết Em rể Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

25/07/2000

16 Hầu Văn Tý Em
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế 25/07/2000
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17
Nguyễn Thị Trúc
Mai

Em dâu
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế 25/07/2000

BAN KIỀM SOÁT

Nhũng người có liên quan với Ông Lê Huy Sáu - Trưởng Ban kiểm soát

1 Lê Huy Sáu LK 002 CC Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM 25/04/2021

2 Lê Thị Hải Yên Vợ LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. Gò 
Vấp, TP HCM 25/04/2021

3 Lê Gia Huy Hoàng Con LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. Gò 
Vấp, TP HCM 25/04/2021

4 Lê Huy Ngọc Nhi Con LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. Gò 
Vấp, TP HCM 25/04/2021

5 Lê Thị Được Mẹ Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa 25/04/2021
6 Lê Huy Vinh Anh Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa 25/04/2021
7 Lê Thị Quang Chị Thọ Xương Thọ Xuân, Thanh Hóa 25/04/2021
8 Lê Văn Thành Anh Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa 25/04/2021

9 Lê Thị Tích Chị Xã La Blu, Huyện Chư Pưh, Gia 
Lai 25/04/2021

10 Lê Thị Bút Chị Xã La Blu, Huyện Chư Pưh, Gia 
Lai 25/04/2021

11 Lê Thị Bảy Em Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa 25/04/2021
12 Lê Huy Long Em Buôn Ma Thuột, Đăc Lắc 25/04/2021

Những người có liên quan với bà Hoàng Thị Lụa - Thành viên Ban kiểm soát

1 Hoàng Thị Lụa
12 Nguyễn Viết Xuân, Phường4, 
TP Đà Lạt, Lâm Đồng 25/04/2021

2 Trần Hoàng Tuấn Con Chung cư Citisoho, Phường Cát 
Lái, TP Thủ Đức

25/04/2021

3 Trần Tuấn Tú Con Chung cư Citisoho, Phường Cát 
Lái, TP Thủ Đức

25/04/2021

4 Trần Quốc Huy Con Chung cư Citisoho, Phường Cát
Lái, TP Thủ Đức 25/04/2021

5 Bùi Thị Mùi Mẹ Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng 25/04/2021
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6 Hoàng Thị Ninh Chị Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng 25/04/2021

7 Hoàng Thị Hợi Chị 117 Nguyễn Công Trứ, TP Đà 
Nang

25/04/2021

8 Hoàng Thị Sơn Chị
117 Nguyễn Công Trứ, TP Đà 
Nang

25/04/2021

9 Hoàng Văn Hòa Em trai Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng 25/04/2021

Những người có liên quan với Ông Tô Văn An - Thành viên Ban kiểm soát

1 Tô Văn An
Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, 
Lâm Đồng 25/07/2000 25/04/2021

2 Tô Văn Dương Em Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 25/07/2000 25/04/2021

3 Tô Anh Văn Con
Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, 
Lâm Đồng 25/07/2000 25/04/2021

4 Vũ Tuyết Trinh Con dâu
209/58 Bình Giã, P8, TP Vũng
Tàu, Bà RỊa - Vũng Tàu

01/01/2021 25/04/2021

Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Liên - Thành viên Ban kiểm soát

1 Nguyễn Thị Liên Lô 7 T21 An Son, P4, TP Đà Lạt,
Lâm Đồng 29/04/2016

2 Nguyễn Thị Oanh Mẹ
07 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 29/04/2016

3 Nguyễn Thị Thoa Chị
Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm 
Đồng 29/04/2016

4 Đinh Phương Châm Anh rể
Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm 
Đồng 29/04/2016

5 Nguyễn Thị Lan Chị
13/5 Lữ Gia, P9, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 29/04/2016

6 Lê Văn Đại Anh rể Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm 
Đồng 29/04/2016

7 Nguyễn Thị Hoa Chị
23/1 Hùng Vương, P9, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

29/04/2016

8 Lưu Thành Phương Anh rể 23/1 Hùng Vương, P9, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

29/04/2016
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9 Nguyễn Văn Giáp Em trai D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016

10 Hoàng Thị Hoa Em dâu
D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016

11 Nguyễn Văn Dần Em trai
135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016

12 Nguyễn Thị Vân Em dâu 135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 29/04/2016

13 Nguyễn Văn Thìn Em trai
6/1 đường %, P3, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 29/04/2016

14
Nguyễn Thị Hoàng
Oanh

Em dâu
6/1 đường %, P3, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 29/04/2016

15 Phan Minh Đạt Chồng Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 29/04/2016

16 Phan Bảo Ngọc Con
Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 29/04/2016

17 Phan Minh Hiếu Con Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 29/04/2016

18 Phan Dạng
Bố 

chồng
Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, 
Quảng Nam

29/04/2016

19 Trần Thị Sáo Mẹ 
chồng

Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, 
Quảng Nam

29/04/2016

Những người có liên quan với bà Phạm Thị Tâm - Thành viên Ban kiểm soát

1 Phạm Thị Tâm
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

29/04/2016 25/04/2021

2 Phạm Văn Thanh Bố
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương

29/04/2016 25/04/2021

3 Lê Thị Hạnh Mẹ
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương

29/04/2016 25/04/2021

4 Nguyễn Văn Viết
Bố 

chồng
Uông Hạ, Minh Tân, Nam Sách, 
Hải Dương

29/04/2016 25/04/2021

5 Đặng Thị Ngân
Mẹ 

chồng
Uông Hạ, Minh Tân, Nam Sách, 
Hải Dương

29/04/2016 25/04/2021
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6 Nguyễn Tiến Dũng Chồng
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương, tình Hải Dương 29/04/2016 25/04/2021

7 Phạm Thu Trang Em gái
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương, tình Hải Dương 29/04/2016 25/04/2021

8 Nguyễn Văn Tiến Em rể
Dương Ổ, Phong Khê, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 29/04/2016 25/04/2021

9 Nguyễn Bảo Huy Con
Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương 29/04/2016 25/04/2021

10
Nguyễn Hoàng
Anh

Con
Số 15, Phổ Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương

29/04/2016 25/04/2021
G 1 ★

GQUAN
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CÔNG TY CỖ PHẦN ĐÂU Tư
VÃ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 07 năm 2021

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty 
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021)

TT Họ và tên Quan 
hệ

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Địa chỉ CMND Ngày cấp Nơi cấp
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ

ú*
Ghi;, ó 
chú ỵ L

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị

1 Lê Đình Hiển 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 536.000 7,44%

2 Lê Đình Phượng BỐ An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình
3 Đỗ Thị Gòong Mẹ An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình

4 Phạm Quang Triển Bố vợ 49A Đinh Tiên Hoàng, P2, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 0 0%

5 Phạm Thị Thanh 
Hương

Vợ 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 0 0%

6 Lê Hương Giang Con
A0905 Khu CHCC Hoàng Anh, 
357 Lê Văn Lương, p. Tân Quy, 
Quận 7, TP HCM

7 Đinh Quốc Khánh Con rể
8A/7B2 Thái Văn Lung, p. Bốn 
Nghé, Quận 1, TP HcM 0 0%

8 Lê Ánh Dương Con 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm
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Đồng

9 Lê Uyên Nhi Con
70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

10 Lê Uyên Vy Con
70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

11 Lê Thị Dung Chị
TỔ Kiên Trung, TT Trâu Qùy, 
Gia Lâm, Hà Nội

12
Nguyễn Xuân 
Chiến Anh rể

Tổ Kiên Trung, TT Trâu Qùy, 
Gia Lâm, Hà Nội

13 Lê Thị Hạnh Chị
15 Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương

14 Phạm Vãn Thanh Anh rể
15 Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, TP 
Hải Dương

15 Lê Đình Tuấn Em An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình

16 Nguyễn Thị Lý Em dâu An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình

17 Lê Thị Năm Em An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình

18 Ngô Viết Tư Em rể An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình

19 Lê Thị Thùy Em
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

20 Đinh Văn Diện Em rể 15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 66.500 0,92%

Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý - Thành viên Hội đồng quản trị (Thôi đảm nhiệm từ 25/4/2021)

1 Lê Văn Quý Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 45.800 0,64%

2 Lê Hữu Tim BỐ Trực Ninh, Nam Định
3 Phan Thị Cam Mẹ Trực Ninh, Nam Định

4 Nguyễn Thị 
Hương Vợ

Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

5 Lê Minh Con Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

6 Lê Việt Hà Con Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
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7 Lê Thị Liên Chị Trực Ninh, Nam Định

8 Lê Thị Hạnh Em Nam Trực, Nam Định

9 Lê Văn Giáp Em
79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

10 Lê Thị Thiện Em dâu
79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

11 Trần Tất Quân Anh rể Trực Ninh, Nam Định

Những người có liên quan với Ông Hầu Văn Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng quản tộ (Thôi đảm nhiệm từ 25/4/2021)

1 Hầu Văn Tuấn 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 69.700 0,97%

2 Hầu Quách BỐ Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

3 Nguyễn Thị Sương Vợ
27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

0 0%

4
Hầu Nguyễn Nhật
Duy Con 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 

Đồng

5
Hầu Nguyễn Bảo 
Ngọc Con

27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

6 Hầu Thị Liễu Chị
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

7 Đoàn Văn Hạt Anh rể
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

8 Hầu Thi Hoa Chị
39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

9 Đoàn Khải Anh rể
39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

10 Hầu Văn Vỹ Anh
Huyện Bỉnh Chánh, TP Hồ Chí
Minh

11 Trương Thị Cúc Chị dâu
Huyện Bỉnh Chánh, TP Hồ Chí
Minh

12 Hầu Văn Vy Anh
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Đoàn Thị cần Chị dâu
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

14 Hầu Thị Thu Thủy Em
Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

15 Hoàng Văn Quyết Em rể Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

16 Hầu Văn Tý Em
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

17
Nguyễn Thị Trúc
Mai

Em dâu
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

Những người có liên quan với Ông Bùi Trung Trực - Thành viên Hội đồng quản trị công ty (Thôi đảm nhiệm từ 25/4/2021)

1 Bùi Trung Trực
Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 34.800 0,48%

2 Bùi Trung Hoà Anh
19 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

3 Trần Thị Mỹ Hạnh Chị dâu
19 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

4 Bùi Thị Hương Chị
85 Ngô Quyền, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

5 Nguyễn Lang Anh rể
85 Ngô Quyền, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

6 Bùi Trung Lương Anh
357 Phan Đình Phùng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

7 La Thị Thành Chị dâu
357 Phan Đình Phùng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

8 Bùi Trung Hưng Em 40 Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

9
Nguyễn Thị Kim
Anh

Em dâu
40 Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

10 Bùi Trung Đường Em
31 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

11
Đặng Thị Bích
Loan

Em dâu
31 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng
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Những người có liên quan vói Ông Mai Nam Dương - Thành viên Hội đồng quản trị công ty (Thôi đảm nhiệm từ 25/4/2021)

12
Bùi Thị Xuân 
Hương

Em
18 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

13 Dương Văn Bình Em rể 18 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

14
Phan Thị Ánh 
Tuyết Vợ

Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng

15
Bùi Thị Ánh 
Sương

Con Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng

16
Bùi Thị Ngọc 
Trâm

Con
Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng

17 Phạm Trí Dũng Con rể Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng

18
Bùi Thị Ngọc 
Trang

Con
Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng

19
Bùi Thị Ngọc 
Truyền Con

Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng

1 Mai Nam Dương
2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

72.000 1%

2 Mai Trung Khuông BỐ 40 Lương Thé Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

14.200 0,20%

3 Phan Thị Đoài Vợ
2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 0 0%

4
Mai Thị Phương
Thảo Em

24 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 0 0%

5 Mai Trung Tâm Em
40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 0 0%

6 Nguyễn Thị Yên Em dâu
40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

69.000 0,96%

7
Mai Thị Phương
Lan

Em
Phòng 110 Chung cư số 11 Khe 
Sanh, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

8 Lê Minh Nhị Em rể
Phòng 110 Chung cư số 11 Khe 
Sanh, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

71.800 1%
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9 Mai Anh Tuấn Con
2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - 
Lâm Đồng 170.000 2,36%

10
Nguyễn Hoàng 
Thuỷ Hà Con dâu Melbourne, Australia

11
Mai Thị Quỳnh 
Trang

Con
2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 0 0%

12 Nguyễn Cao 
Hoàng Minh

Con rể Paris, Cộng hoà Pháp

Những người có liên quan vói Ông Phan Công Ngôn - Thành viên Hội đồng quản trị công ty, từ ngày 25/4/2021.

1 Phan Công Ngôn 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

2 Nguyễn Thị Oanh Vợ 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 9.000 0.12%

3
Phan Công Hạnh
Chuyên Con Sydney-úc

4 Phan Công Nhật 
Huy Con Sydney-úc

5 Nguyễn Văn Lợi Bố vợ 28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

6 Phan Công Tôn Anh 
ruột Ưtah-Mỹ

7
Phan Công
Nghiêm

Anh 
ruột Utah-Mỹ

8 Phan Công Trung Anh 
ruột

34 Tràn Hưng Đạo, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

9 Dương Thị Mai Chị dâu
34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

10
Phan Thị Công 
Hạnh Em ruột C4 Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt, 

Lâm Đồng

11 Trần Duy Quang Em rể C4 Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

Những người có liên quan với Ông Trần Việt Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty, từ ngày 25/4/2021.

1 Trần Việt Thắng
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

224.600 3,12%

w
^x

 •
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2
Nguyễn Thị Mai
Lan

Mẹ ruột
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

688.300 9,56%

3 Trần Việt Khoai Ba ruột 497 Đường Gia Phú, F3, Quận 6, 
TPHCM

4 Trần Ngọc Huệ Em gái
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

400 0,0055%

5 Tràn Sĩ Thái Anh trai
172 Long Thuận, Quận 9, TP Thủ
Đức

6 Phạm Thị Thủy Vợ
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh

0 0%

7 Trần Bảo Bình Con
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh

8 Trần Viết Thiện Con
58 Đường Xuân Thủy, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh

9 Phạm Văn Bảo Ba vợ Thái Thụy, Thái Thọ, Thái Bình

10
Nguyễn Thị Hải
Yến Chị dâu

172 Long Thuận, Quận 9, TP Thủ 
Đức

Những người có liên quan với Ông Trần Hùng Phương - Thành viên Hội đồng quản trị cống ty, từ ngày 25/4/2021.

1
Trần Hùng
Phương

Block E, Tầng 17, Căn 1, 
Chung cư Phú Thạnh, 53 
Nguyễn Sơn, p. Phú Thạnh,
Quận Tân Phú, TP HCM

70.000 0,97%

2 Đào Thị Kim Thoa Vợ

Block E, Tầng 17, Căn 1, Chung 
cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, p.
Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP
HCM

291.100 4,04%

3 Trần Thiên Hân Con đẻ
7487 Derby Lane, Sha Kopee, 
MN 55379, USA

Ị1
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4 Trần Thiên Ân Con đẻ
7487 Derby Lane, Sha Kopee, 
MN 55379, USA

5 Trần Văn Hà Ba ruột
128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An

6 Phan Ngọc Hương Mẹ ruột
128KB, Ắp Vàm Kinh, xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An

7 Lê Thị Hồng Thuý Mẹ vợ 506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai

8 Võ Văn Nhị Ba vợ 506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai

9 Trần Mỹ Phương Chị ruột
A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An

10 Dương Tiết Luân Anh rể
A4B/65 Ắp Vàm Kinh, Xã Bình
An, huyện Thủ Thừa, Long An

11
Trần Thanh
Phương

Em ruột
A4B/65 Ắp Vàm Kinh, Xã Bình 
An, huyện Thủ Thừa, Long An

12
Wong Miecheal 
Nguyen

Em rể 44 Orchardfl eld st Dorchester, 
MA 02122-2818

13
Đào Thị Thuỳ 
Trang

Chị ruột 
của vợ

1520 Warmann Way Oak Creek,
WI 53154

14 Đào Huy Kiên
Anh 

ruột của 
vợ

506 Lê Duan, TP Pleiku, Gia Lai

15
Võ Lê Khánh
Ngân

Em ruột 
của vợ

506 Lê Duan, TP Pleiku, Gia Lai

Những người có liên quan với Ông Lý Chủ Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty, từ ngày 25/4/2021.

1 Lý Chủ Hưng
Thôn 5, xã Long Bình, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

10.800 0,15%

2 Lý Xay Xinh Cha
Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

3
Phùn Thị Vĩnh 
Sính

Mẹ
Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước
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4 Hà Thị Tâm Vợ
Ái Thượng, Bá Thước, Thanh
Hoá

5 Nghiêm Thị Kéo Chị dâu Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

6 Lý Chủ Sòi Anh trai
Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

7 Nghiêm Thị Hiền Chị dâu
Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

8 Lý Chủ Vòong Anh trai
Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

9 Dương Thị Yến Chị dâu Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

10 Lý Thị Lan Chị gái
Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

11 Hà Văn Sáng Anh rể Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

12 Lý Chủ Tuất Em trai
Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước

13
Nguyễn Thị Cao 
Sang

Em dâu
Phủ Tân, Tân Phú, TP Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước

BAN TỎNG GIÁM ĐỐC

Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc

1 Lê Văn Quý Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 45.800 0,64%

2 Lê Hữu Tim Bố Trực Ninh, Nam Định
3 Phan Thị Cam Mẹ Trực Ninh, Nam Định

4 Nguyễn Thị 
Hương

Vợ Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

5 Lê Minh Con
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

6 Lê Việt Hà Con
Căn 0405 Chung cư 69 Hùng 
Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
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7 Lê Thị Liên Chị Trực Ninh, Nam Định

8 Lê Thị Hạnh Em Nam Trực, Nam Định

9 Lê Văn Giáp Em
79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

10 Lê Thị Thiện Em dâu
79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

11 Trần Tất Quân Anh rể Trực Ninh, Nam Định

Những người có liên quan với Ông Kim Ngọc Đảng - Phó Tổng Giám đốc Công ty

1 Kim Ngọc Đảng
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 33.000 0,46%

2 Nguyễn Thị Tốt Mẹ Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội

3 Cù Tuấn Hải Bố vợ 2C/2 Huỳnh Thúc Kháng, P4, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng

4 Hồ Thị Hợi Mẹ vợ
Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ 
An

5 Kim Ngọc Đoàn Ánh Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

6
Dương Thị Kim 
Dung

Chị dâu Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

7 Kim Ngọc Đại Em
Trường sỹ quan lục quân I, Sơn 
Tây, Hà Nội

8 Phạm Thị Mai Hoa Em dâu
Trường sỹ quan lục quân I, Sơn 
Tây, Hà Nội

9 Kim Ngọc Động Em
Trường Đại học kỹ thuật quân sự 
Hà Nội

10 Nguyễn Thị Chúc Em dâu
Trường Đại học kỹ thuật quân sự 
Hà NỘI

11
Cù Thị Lan 
Phương Vợ

15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

12 Kim Ngọc Lâm Con
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

13 Kim Ngọc Quân Con
15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng
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Những người có liên quan vói Ông Hầu Văn Tuấn - Ke toán trưởng

1 Hầu Văn Tuấn 27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 69.700 0,97%

2 Hầu Quách BỐ Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

3 Nguyễn Thị Sương Vợ
27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng 0 0%

4
Hầu Nguyễn Nhật
Duy

Con
27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

5
Hầu Nguyễn Bảo 
Ngọc

Con
27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

6 Hầu Thị Liễu Chị
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

7 Đoàn Văn Hạt Anh rể
Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

8 Hầu Thị Hoa Chị
39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

9 Đoàn Khải Anh rể
39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

10 Hầu Văn Vỹ Anh
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

11 Trương Thị Cúc Chị dâu
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí
Minh

12 Hầu Văn Vy Anh
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

13 Đoàn Thị cần Chị dâu
Xã Vĩnh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

14 Hầu Thị Thu Thủy Em
Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

15 Hoàng Văn Quyết Em rể Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, 
P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

16 Hầu Văn Tý Em
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế
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17
Nguyễn Thị Trúc
Mai

Em dâu
Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế

BAN KIỀM SOÁT

Những người có liên quan vói Ông Lê Huy Sáu - Trưởng Ban Idem soát, từ ngày 25/4/2021.

1 Lê Huy Sáu
LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM 134.000 1,86%

2 Lê Thị Hải Yên Vợ LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM 0 0%

3 Lê Gia Huy Hoàng Con LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM

4 Lê Huy Ngọc Nhi Con LK 002 cc Khang Gia, P14, Q. 
Gò Vấp, TP HCM

5 Lê Thị Được Mẹ Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa

6 Lê Huy Vinh Anh Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa

7 Lê Thị Quang Chị Thọ Xương Thọ Xuân, Thanh 
Hóa

8 Lê Vãn Thành Anh Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa

9 Lê Thị Tích Chị Xã La Blu, Huyện Chư Pưh, Gia 
Lai

10 Lê Thị Bút Chị Xã La Blu, Huyện Chư Pưh, Gia 
Lai

11 Lê Thị Bảy Em Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa

12 Lê Huy Long Em Buôn Ma Thuột, Đăc Lắc

Những người có liên quan với bà Hoàng Thị Lụa - Thành viên Ban kiểm soát, từ ngày 25/4/2021.

1 Hoàng Thị Lụa
12 Nguyễn Viết Xuân, 
Phường4, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

170.800 2,37%

2 Trần Hoàng Tuấn Con Chung cư Citisoho, Phường Cát 
Lái, TP Thù Đức

3.000 0,041%

3 Trần Tuấn Tú Con Chung cư Citisoho, Phường Cát 
Lái, TP Thủ Đức

2.800 0,04%
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4 Trần Quốc Huy Con Chung cư Citisoho, Phường Cát 
Lái, TP Thủ Đức

5 Bùi Thị Mùi Mẹ Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng

6 Hoàng Thị Ninh Chị Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng

7 Hoàng Thị Hợi Chị 117 Nguyễn Công Trứ, TP Đà 
Nang

8 Hoàng Thị Son Chị
117 Nguyễn Công Trứ, TP Đà 
Nằng

80 0,001%

9 Hoàng Vãn Hòa Em trai Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Những người có liên quan với Ông Tô Văn An - Thành viên Ban kiểm soát (Thôi thành viên BKS từ ngày 25/4/2021)

1 Tô Văn An
Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức 
Trọng, Lâm Đồng 44.000 0,61%

2 Tô Văn Dương Em Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

3 Tô Anh Văn Con
Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, 
Lâm Đồng

4 Vũ Tuyết Trinh Con dâu
209/58 Bình Giã, P8, TP Vũng 
Tàu, Bà Rịa - Vững Tàu

Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Liên - Thành viên Ban kiểm soát

1 Nguyễn Thị Liên
Lô 7 T21 An Son, P4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 51.200 0,7%

2 Nguyễn Thị Oanh Mẹ
07 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

3 Nguyễn Thị Thoa Chị
Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm 
Đồng

4 Đĩnh Phuong
Châm

Anh rể
Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm 
Đồng

5 Nguyễn Thị Lan Chị
13/5 Lữ Gia, P9, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

6 Lê Văn Đại Anh rể Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm 
Đồng
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7 Nguyễn Thị Hoa Chị
23/1 Hùng Vương, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 0 0%

8
Lưu Thành 
Phương

Anh rể 23/1 Hùng Vương, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

9 Nguyễn Văn Giáp Em trai
D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng

10 Hoàng Thị Hoa Em dâu
D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng 0 0%

11 Nguyễn Văn Dần Em trai
135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng

12 Nguyễn Thị Vân Em dâu
135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng

13 Nguyễn Văn Thìn Em trai
6/1 đường %, P3, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

14
Nguyễn Thị Hoàng
Oanh

Em dâu 6/1 đường %, P3, TP Đà Lạt, Lâm 
Đồng

15 Phan Minh Đạt Chồng Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 21.480 0,3%

16 Phan Bảo Ngọc Con
Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng 0 0%

17 Phan Minh Hiếu Con
Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, 
Lâm Đồng

18 Phan Dạng
Bố 

chồng
Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, 
Quảng Nam

19 Trần Thị Sáo Mẹ 
chồng

Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, 
Quảng Nam

Những người có liên quan với bà Phạm Thị Tâm - Thành viên Ban kiểm soát (Thôi thành viên BKS từ ngày 25/4/2021)

1 Phạm Thị Tâm
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

0 0%

2 Phạm Văn Thanh Bố
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

3 Lê Thị Hạnh Mẹ
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
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4 Nguyễn Văn Viết
Bố 

chồng
ưông Hạ, Minh Tân, Nam Sách, 
Hải Dương

5 Đặng Thị Ngân
Mẹ 

chồng
Uông Hạ, Minh Tân, Nam Sách, 
Hải Dương

6 Nguyễn Tiến Dũng Chồng
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĩ

7 Phạm Thu Trang Em gái
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

8 Nguyễn Văn Tiến Em rể
Dương Ổ, Phong Khê, TP Bắc 
Ninh, Bắc Ninh

9 Nguyễn Bảo Huy Con
Số 15, Phổ Ga, p. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dưong, tỉnh Hải Dương

10
Nguyễn Hoàng
Anh

Con
Số 15, Phố Ga, p. Nguyễn Trãi, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Còn nhỏ
u Y'°I

i *
■1M
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